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STT

Tên cơ
quan,
đơn vị

Số
TTHC
phát
sinh
phí,
lệ
phí

Số
TTHC
phát
sinh
thanh
toán
trực
tuyến

Tổng
số
hồ
sơ
phát
sinh
phí,
lệ
phí

Tổng số
hồ sơ
đã
thanh
toán
phí, lệ
phí

Số
lượng
hồ sơ
thanh
toán
Tiền
mặt

Số lượng hồ sơ thanh toán trực tuyến

Ghi
chú

Chuyển
khoản
Ngân
hàng

Chuyển
khoản
Kho
bạc

Cổng
DVCQG

Trung
gian
thanh
toán

Hình
thức
trực
tuyến
khác Tổng số hồ sơ

1 2 3 4 5 6=7+13 7 8 9 10 11 12 13=8+9+10+11+12 14

1 UBND
xã
Trung
Dũng

2 1 196 194 1 0 0 193 0 0 193

2 UBND
xã Lệ
Xá

1 1 283 283 0 0 0 283 0 0 283

3 UBND
xã Dị
Chế

2 2 188 187 2 0 0 185 0 0 185

4 UBND
Xã Thủ
Sỹ

1 1 69 69 1 0 0 68 0 0 68

5 UBND
xã An
Viên

2 2 242 242 0 0 0 242 0 0 242

6 UBND
xã
Hưng
Đạo

2 2 142 142 0 0 0 142 0 0 142

7 UBND
xã
Nhật
Tân

2 2 136 136 0 0 0 136 0 0 136

8 UBND
xã
Thụy
Lôi

1 1 169 164 0 0 0 164 0 0 164

9 UBND
Thị
trấn
Vương

2 2 279 279 4 0 0 275 0 0 275
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1 2 3 4 5 6=7+13 7 8 9 10 11 12 13=8+9+10+11+12 14

10 UBND
xã Đức
Thắng

2 2 124 124 27 0 0 97 0 0 97

11 UBND
xã Hải
Triều

2 2 64 64 0 0 0 64 0 0 64

12 UBND
xã Ngô
Quyền

4 4 145 145 0 0 0 145 0 0 145

13 UBND
xã
Cương
Chính

3 3 181 175 0 0 0 175 0 0 175

14 UBND
xã
Minh
Phượng

1 1 72 72 0 0 0 72 0 0 72

15 UBND
Xã
Thiện
Phiến

1 1 106 106 0 0 0 106 0 0 106

TỔNG 28 27 2396 2382 35 0 0 2347 0 0 0

Người lập
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